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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUÂN 6
THANH PHÔ HÔ CHI MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 32/2023/QĐST- DS Quận 6, ngày 30 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUÂN 6, THANH PHÔ HÔ CHI MINH
Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ba Lê Thi Tu.
- Thư ký phiên họp: Ba Đỗ Thi Hiên - Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dânQuân 6 tham gia phiên họp:
Ba: Đỗ Thi Anh Đao - Kiểm sát viên.
Ngay 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6 mở phiên họp

sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 231/2022/TLST- DS ngay 08
tháng 12 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố môt ngươi mất năng lực hanh vi dân
sự”, theo Quyết đinh mở phiên họp số: 07/2023/QĐST-DS ngay 15 tháng 3 năm
2023, gồm những ngươi tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:
Ông Nguyễn Duy T, sinh năm 1980;
Đia chỉ đăng ký thương tru: Số 357/22/3 THĐ, phương BTĐ, quận BT, Thanh

phố Hồ Chí Minh.
Đia chỉ cư tru: Số 1600/1 Đương VVK Phương G Quận H, Thanh phố Hồ Chí

Minh.
* Người đại diện theo ủy quyền của ông Tâm: Ông Nguyễn Trọng M, sinh năm

1974.
Đia chỉ: Số 43 SC, Phương N, Quận TB, Thanh phố Hồ Chí Minh.
-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ BaNguyễn ThiNgọcM, sinh năm1973;
2/ Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1975;
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3/ Ba Nguyễn Thi Ngọc P, sinh năm 1977;
Cùng đia chỉ: Số 357/22/3 THĐ, phương BTĐ, quận BT, Thanh phố Hồ Chí

Minh.
4/ Ba Nguyễn Huỳnh Phương T, sinh năm 1987;
Đia chỉ: Số 154 ấp 3, xã PK, huyện NB, Thanh phố Hồ Chí Minh.
5/ Ba Nguyễn Huỳnh Diễm T; sinh năm 1989;
6/ Ông Nguyễn Huỳnh Phuc T, sinh năm 1991;
7/ Ông Nguyễn Huỳnh Phuc Th, sinh năm 1993;
8/ Ông Nguyễn Huỳnh Phuc ThI, sinh năm 1997;
9/ Ba Nguyễn Huỳnh Thủy T, sinh năm 2000;
Cùng đia chỉ: Số 11/12E đương TXS, phương TH, Quận T, Thanh phố Hồ Chí

Minh.
Ông M có măt, các đương sự khác vắng măt tại phiên họp.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:
Theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Duy T; Bản tự khai và lời trình bày của

người đại diện theo ủy quyền của ông Tâm (ông Nguyễn Trọng M) tại phiên họp:
Ông Nguyễn Duy T la anh cùng cha khác mẹ của ông Nguyễn Huỳnh Phuc

THO. Ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO sinh ra khỏe mạnh bình thương, đến khoảng
năm 2010 thì có biểu hiện của bệnh tâm thần, thương xuyên bi trầm cảm va tâm lý
bất ổn. Sau đó, ông THO bi mất trí nhớ va không lam chủ được hanh vi của bản
thân, nên gia đình ông Tâm đã đưa ông THO vao Bệnh viện tâm thần cơ sở 2 để
khám va chữa tri nhưng bệnh của ông THO không giảm. Hiện nay, ông THO vẫn
phải điều tri nôi tru tại bệnh viện tâm thần, không nhận thức được hanh vi. Ông
Nguyễn Huỳnh Phuc THO không có vợ, con; không có tai sản gì riêng.

Nay để thuận lợi trong các giao dich dân sự có liên quan đến ông Nguyễn
Huỳnh Phuc THO, nên ông Nguyễn Duy T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn
Huỳnh Phuc THO la ngươi mất năng lực hanh vi dân sự.

Đồng thơi, chỉ đinh ông Nguyễn Duy T la ngươi giám hô cho ông Nguyễn
Huỳnh Phuc THO.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 phát biểu ý kiến: Quá trình thụ lý
hồ sơ va tại phiên họp, Thẩm phán chủ tọa phiên họp đã thực hiện đung, đầy đủ các
quy đinh của pháp luật.

Căn cứ bản Kết luận giám đinh pháp y tâm thần số 6823/KLGĐ ngay
28/12/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh va các tai liệu
có trong hồ sơ việc dân sự, có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Duy T về
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việc tuyên bố ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO, sinh năm 1995 – Đia chỉ cư tru: Số
11/12E đương TXS, phương TH, Quận T, Thanh phố Hồ Chí Minh la ngươi mất
năng lực hanh vi dân sự theo quy đinh tại Điều 22 của Bô luật dân sự 2015.

Về yêu cầu chỉ đinh ông Nguyễn Duy T la ngươi giám hô cho ông Nguyễn
Huỳnh Phuc THO: Căn cứ Điều 19 Luật hô tich năm 2014 thẩm quyền đăng ký
giám hô thuôc về “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư tru của ngươi được giám hô hoặc
ngươi giám hô thực hiện đăng ký giám hô”. Mặt khác, trương hợp của ông Thoại la
“ngươi mất năng lực hanh vi dân sự”, không phải “bi hạn chế năng lực hanh vi dân
sự” hoặc “có khó khăn trong nhận thức, lam chủ hanh vi” nên không thuôc trương
hợp Tòa án phải xác đinh ngươi đại diện theo pháp luật hoặc chỉ đinh ngươi giám
hô quy đinh tại Điều 378 Bô luật tố tụng dân sự năm 2015. Vì vậy, không có cơ sở
chấp nhận yêu cầu chỉ đinh giám hô.

- Căn cứ Điều 27, Điều 35, Điều 40, Điều 376, Điều 377, Điều 378 Bô luật
tố tụng dân sự năm 2015;

- Điều 22 Bô luật dân sự năm 2015;
- Điều 19 Luật hô tich năm 2014.
- Điều 37 Nghi quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngay 30-12-2016 của Ủy

ban Thương vụ Quốc hôi quy đinh về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp, quản lý va sử
dụng án phí va Lệ phí Tòa án.;

Đề nghi Chủ tọa phiên họp chấp nhận môt phần yêu cầu của ông Nguyễn
Duy T tuyên bố ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO mất năng lực hanh vi dân sự.
Không chấp nhận yêu cầu chỉ đinh ngươi giám hô cho ông THO la ông Nguyễn
Duy T.

NHÂN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tai liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự va đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp,
Tòa án nhân dân Quận 6 nhận đinh:

[1.] Về tố tụng: Tại phiên họp, vắng mặt những ngươi có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan la anh, chi em của ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO, gồm: ba Nguyễn Thi
Ngọc M, ông Nguyễn Văn T, ba Nguyễn Thi Ngọc P, ba Nguyễn Huỳnh Phương T,
ba Nguyễn Huỳnh Diễm T, ông Nguyễn Huỳnh Phuc T, ông Nguyễn Huỳnh Phuc
Th, ông Nguyễn Huỳnh Phuc ThI va ba Nguyễn Huỳnh Thủy T. Nhưng trong quá
trình giải quyết việc dân sự, Tòa án đã tiến hanh tống đạt va thông báo trên phương
tiện thông tin đại chung về các văn bản tố tụng va Quyết đinh mở phiên họp nhưng
các đương sự không nôp bản tự khai cho Tòa án, không tham dự phiên họp theo giấy
triệu tập của Tòa án. Việc vắng mặt của các đương sự nêu trên không ảnh hưởng đến
việc giải quyết việc dân sự nên Tòa án nhân dân Quận 6 vẫn tiến hanh phiên họp la
đung với quy đinh tại khoan 3 Điều 367 của Bô luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2.] Về nội dung:
Căn cứ Giấy khai sinh số 2845 quyển số 02/1980 ngay 06/10/1980 của Ủy



4

ban nhân dân Phương 2, Quận 6, Thanh phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Nguyễn
Duy T va Trích lục khai sinh 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Phương 18, Quận 4,
Thanh phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Nguyễn số 19/TLKS-BS ngay Huỳnh Phuc
THO, có cơ sở xác đinh ông Nguyễn Duy T la anh cùng cha khác mẹ của ông
Nguyễn Huỳnh Phuc THO. Do đó, ông Nguyễn Duy T có quyền yêu cầu Tòa án
tuyên bố ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO mất năng lực hanh vi dân sự, theo quy
đinh tại khoản 1 Điều 22 của Bô luật dân sự năm 2015 va khoản 1 Điều 376 của Bô
luật tố tụng dân sự 2015.

[2] Căn cứ bản Kết luận giám đinh pháp y tâm thần số 6823/KLGĐ ngay
28/12/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh đối với ông
Nguyễn Huỳnh Phuc THO, xác đinh:

- Về y học: Đương sự bi Tâm thần phân liệt thể di chứng, tiến triển tưng giai
đoạn với thiếu sót tăng dần (F20.51-ICD10).

- Về khả năng nhận thức va điều khiển hanh vi: Đương sự mất khả năng
nhận thức va điểu khiển hanh vi.

Do đó, có đủ cơ sở tuyên bố ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO la ngươi mất
năng lực hanh vi dân sự;

Đối với yêu cầu của ông Nguyễn Duy T về việc chỉ đinh ông Tâm la ngươi
giám hô cho ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO, xét thấy: Ông THO la ngươi mất năng
lực hanh vi dân sự nên không thuôc trương hợp Tòa án chỉ đinh ngươi giám hô theo
quy đinh Điều 378 Bô luật tố tụng dân sự năm 2015. Vì vậy, không có cơ sở chấp
nhận yêu cầu chỉ đinh ngươi giám hô của ông Nguyễn Duy T.

Việc xác đinh ngươi giám hô hoặc cử ngươi giám hô cho ông Nguyễn Huỳnh
Phuc THO được thực hiện theo quy đinh tại Điều 46, Điều 53 va Điều 54 của Bô
luật tố tụng dân sự năm 2015 va Điều 19 Luật Hô tich năm 2014.

[3] Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Duy T phải chiu lệ
phí dân sự sơ thẩm la 300.000 đồng theo quy đinh của Nghi quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngay 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thương vụ Quốc
hôi quy đinh về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp, quản lý va sử dụng án phí va lệ phí
Tòa án.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, Điều 149, Điều 367, Điều 370, Điều 376, Điều
377, Điều 378, Điều 371, Điều 372 của Bô luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 22 của Bô luật dân sự năm 2015;
- Điều 19 Luật hô tich năm 2014.
- Căn cứ Nghi quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 tháng 12 năm 2016

của Ủy ban Thương vụ Quốc hôi quy đinh về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp, quản
lý va sử dụng án phí va lệ phí Tòa án:
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1. Chấp nhận môt phTần yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn
Duy T: Tuyên bố ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO, sinh năm 1995; Đia chỉ thương
tru: Số 675/15/15/2 Khu phố 4, phương TH, Quận T; Đia chỉ cư tru: Số 11/12E
đương TXS, phương TH, Quận T, Thanh phố Hồ Chí Minh la ngươi mất năng lực
hanh vi dân sự.

Mọi giao dich dân sự của ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO phải do ngươi đại
diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Duy T về việc chỉ đinh ông
Tâm la ngươi giám hô cho ông Nguyễn Huỳnh Phuc THO.

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Duy T phải chiu lệ phí
dân sự sơ thẩm la 300.000 đồng, được khấu trư vao số tiền tạm ứng lệ phí 300.000
(Ba trăm nghìn) đồng theo biên lai thu số 0012781 ngay 08/12/2022 của Chi cục
Thi hanh án dân sự Quận 6, Thanh phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận ông Nguyễn Duy T đã đóng xong tiền lệ phí sơ thẩm.
3. Quyền kháng cáo, kháng nghi:
Ông Nguyễn Duy T có quyền kháng cáo quyết đinh nay trong thơi hạn 10

ngay kể tư ngay Tòa án ra quyết đinh; Ba Nguyễn Thi Ngọc M, ông Nguyễn Văn T,
ba Nguyễn Thi Ngọc P, ba Nguyễn Huỳnh Phương T, ba Nguyễn Huỳnh Diễm T,
ông Nguyễn Huỳnh Phuc T, ông Nguyễn Huỳnh Phuc Th, ông Nguyễn Huỳnh
Phuc ThI va ba Nguyễn Huỳnh Thủy T có quyền kháng cáo quyết đinh nay trong
thơi hạn 10 ngay kể tư ngay nhận được quyết đinh hoặc quyết đinh được niêm yết
theo quy đinh.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghi trong thơi hạn 10
ngay, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghi trong thơi hạn 15 ngay
kể tư ngay Tòa án ra quyết đinh.

Nơi nhân:
- Các đương sự;
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- VKSND Quận 6;
- CCTHADS Quận 6;
- Lưu hồ sơ VDS, VP.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Lê Thị Tú
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